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Tóm tắt 

Văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc có mối quan hệ rất đặc biệt. Đó là 

mối quan hệ đồng văn mang tính văn hoá vùng, trong đó nền văn học cổ Trung Quốc 

đặc biệt gắn bó với người Việt. Văn học Việt Nam có nhiều nét tương đồng với văn 

học Trung Quốc và có thể nói đã tiếp nhận tất cả những tinh hoa của nền văn học 

Trung Quốc. Bài viết này làm rõ một số điểm chính trong mối quan hệ giữa văn học 

Việt Nam với Trung Quốc và tìm hiểu về một số bản dịch “Truyện Kiều” của Nguyễn 

Du được dịch sang tiếng Trung để từ đó thấy rằng, văn học Việt Nam cũng ít nhiều 

có ảnh hưởng tới Trung Quốc qua việc chuyển ngữ các tác phẩm tiêu biểu của mình 

sang tiếng Trung, đặc biệt là ở “Truyện Kiều”. 

 
Từ khóa:  Văn học  Việt Nam, Văn học trung đại, Văn học Trung  Quốc, Truyện 
Kiều, Nguyễn Du.

Mở đầu 

Suốt chiều dài lịch sử, văn học Việt Nam tồn tại trong các mối quan hệ, những 

ảnh hưởng của ngoại nhập. Việt Nam nằm giữa hai nền văn hoá lớn là văn hoá Trung 

Hoa và văn hoá Ấn Độ, tức là nằm trong tầm ảnh hưởng của hai nền văn hoá đó. 

Thập niên 60 của thế kỷ XX là giai đoạn các học giả Trung Quốc tập trung vào công 

việc dịch thuật, giới thiệu và tra tìm tư liệu liên quan đến Truyện Kiều của Việt Nam. 

Những năm 50-60 của thế kỷ XX, giao lưu văn hoá Việt Nam – Trung Quốc được đẩy 
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mạnh, do đó Trung Quốc đã tiến hành dịch nhiều tác phẩm văn học của Việt Nam, 

trong đó có Kim Vân Kiều truyện [Vu Hướng Đông 2005]. 

1. Về mối quan hệ giữa văn học Việt Nam với văn học Trung Quốc theo 

dòng lịch sử 

Trong thiên thứ hai gồm 13 trang của cuốn Việt Nam văn học sử yếu của Dương 

Quảng Hàm xuất bản năm 1943 có nói đến ảnh hưởng của văn học Trung Quốc đến 

văn học Việt Nam. Sau đó, trong phần Phụ lục của Việt Nam văn học tiền bán thế kỷ 

XX xuất bản năm 1975 cũng nói đến ảnh hưởng của văn học nước ngoài, trong đó 

có viết về ảnh hưởng của văn học Trung Quốc đến văn học Việt Nam [Dương Quảng 

Hàm]. 

Về việc tiếp nhận và giao lưu giữa văn học Trung Quốc và văn học Việt Nam, 

giáo sư Đặng Thanh Lê từng cho rằng: “các nhà văn Việt Nam đã tiếp nhận văn học 

Trung Quốc về thuật ngữ trong các tác phẩm, nguồn điển cố chính luận, nguồn thi 

liệu, ngôn ngữ văn học trong Kinh thi, Cổ thi, Đường thi cũng như nhiều thể loại 

khác. Đó là sự tiếp nhận và giao lưu trong một quá trình lâu dài”. [Đặng Thanh Lê 

1992: 01] 

Khi tìm hiểu về mối quan hệ giữa văn học Việt Nam với văn học Trung Quốc, 

chúng ta cần xem xét đến một nhân tố lớn, đó là vai trò của Nho giáo, Tân thư và 

tiểu thuyết Trung Quốc. Văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc đều chịu ảnh 

hưởng của Nho giáo. Nho giáo chi phối văn chương nghệ thuật, hình thành lớp nhà 

văn có cùng quan niệm văn học, quan niệm thẩm mỹ. Tuy vậy, văn học Việt Nam 

tiếp nhận Nho giáo hoàn toàn khác với Trung Quốc bởi điều đó gắn với lòng yêu 

nước, với hào khí dân tộc. 

Văn học Việt Nam hình thành trên cơ sở văn học dân gian, đồng thời tiếp thu 

văn học Trung Quốc qua các thời đại. Khi Việt Nam chưa xây dựng được nền văn 

học viết bằng chữ Hán đầu tiên thì văn học Trung Quốc thời Tiên Tần với đỉnh cao 

là Kinh thi đã lan toả sang các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Tiếp đó, 

những tác phẩm kinh điển như Tứ thư, Ngũ kinh đã có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng, 

văn hoá và văn học Việt Nam.

Chữ Hán tuy không phải là ngôn ngữ của người Việt nhưng đã có ảnh hưởng 

lớn đến văn học Việt Nam qua các văn bản hành chính, công văn, giấy tờ, giáo dục 
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khoa cử và sáng tác văn chương. Văn học chữ Hán chiếm vị trí quan trọng trong văn 

học Việt Nam thời trung đại. Từ thời Hán, Đường, có nhiều người Việt sang học ở 

Trung Quốc như Khương Công Phụ ..., từ đó mở ra cơ hội giao lưu văn học giữa hai 

nước. Việt Nam bắt đầu có những học giả uyên thâm về Hán học như “cao tăng Đỗ 

Pháp Hiền, Nguyễn Định Không, La Quý An, Cảm Thành, Thiên Hội” [Lịch sử văn học 

Việt Nam 1980: 185]. Văn hoá thời Đường ảnh hưởng không nhỏ đến Việt Nam và 

nhiều thi nhân thời Đường như Đỗ Thẩm Ngôn, Thẩm Thuyên Kì, Lưu Vũ Tích, Hàn 

Ô… từng mang thơ Đường sang Bắc bộ Việt Nam. 

Bắt đầu từ thế kỷ X, văn học Việt Nam có cả những tác phẩm viết bằng chữ Hán 

và chữ Nôm, đặc biệt phát triển văn học chính luận, trong đó có các thể loại chiếu, 

sắc, cáo, hịch mang đậm dấu ấn của thể loại sáng tác trong văn học cổ Trung Quốc. 

Những tác phẩm văn học chữ Hán vay mượn thể loại của văn học Trung Quốc thời 

Lý – Trần có Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Thiên đô chiếu.  

“Thể loại từ” sau khi xuất hiện ở Việt Nam đã trở thành thể loại sáng tác được 

nhiều người chú ý, trong đó có Ngô Chân Lưu, Đoàn Thị Điểm, Tương Giang, Mai 

Cát Phủ, Nguyễn Miên Thẩm, Nguyễn Hoàng Trung, Lật Viên, Trịnh Phong Nhân, Tử 

Dụ. Theo Trần Nghĩa, “thể loại từ của Trung Quốc lan sang Việt Nam muộn nhất là 

vào thế kỷ X” [Trần Nghĩa 2005]. Thể loại từ đã cung cấp cho giới sáng tác Việt Nam 

một dạng thức biểu đạt mới thuộc lĩnh vực văn vần, tham gia vào lĩnh vực ngoại 

giao, đi vào cung đình, phổ nhạc, giao tiếp. 

Vào thế kỷ XIII-XIV, văn học Việt Nam bắt đầu xuất hiện văn xuôi có tính truyền 

kỳ, chịu ảnh hưởng của tiểu thuyết chí quái thời Lục triều và truyền kì thời Đường. 

Tiêu biểu có Việt điện u linh của Lý Tế Xuyên; Lĩnh Nam chích quái tương truyền của 

Trần Thế Pháp. Văn học Việt Nam trước thể kỷ XV chịu ảnh hưởng của văn học theo 

thể chế, khuôn thước đời Đường, Tống gồm thơ, phú nhưng ít cổ văn. Truyền kỳ 

mạn lục của Nguyễn Dữ vào thế kỷ XVI chịu ảnh hưởng của Tiễn đăng tân thoại (Cù 

Hựu). Từ Truyền kì mạn lục, một loạt tác phẩm được viết theo hướng đó, bao gồm 

Tục truyền kì mạn lục của Đoàn Thị Điểm, Tang thương ngẫu lục và Vũ trung tuỳ bút 

của Phạm Đình Hổ. Từ thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XX, văn học thuần Việt nằm trong 

bộ phận văn học Nôm xuất hiện. Nội dung truyện Nôm mượn từ kho tàng văn học 

Trung Quốc, chịu ảnh hưởng của từ khúc, thoại bản, tiểu thuyết thời Nguyên, Minh, 
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Thanh, trong đó có các tác phẩm tiêu biểu như Tô công phụng sứ truyện là thác bản 

của câu chuyện Vương Chiêu Quân thời Hán bị gả cho Hung Nô, hoàn toàn chịu ảnh 

hưởng của Tô Vũ truyện trong sách Hán thư; Bạch viên (1917) dựa theo nội dung 

truyện truyền kì đời Đường; Ngọc Kiều Lê  tân truyện (1886) của Lý Văn Phức dựa 

theo tiểu thuyết thời Minh của Cao Liêm là Ngọc trâm kí; Nhị độ mai diễn ca (1874) 

viết dựa theo tác phẩm Nhị độ mai của Trung Quốc; Hoa tiên truyện của Nguyễn 

Huy Tự dựa theo Hoa tiên kí của Trung Quốc; Truyện Kiều của Nguyễn Du có sự gợi 

mở từ Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân…  

Triều hậu Lê, triều Tây Sơn, triều Nguyễn tiến lên một bước trong giao lưu 

Trung - Việt khiến văn học Trung Quốc có điều kiện truyền bá sâu rộng sang Việt 

Nam. Dưới thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, trấn Hà Tiên trở thành thủ đô của văn 

học miền Nam, hội tụ văn sĩ từ khắp mọi miền, trong đó có nhiều văn nhân Trung 

Quốc đến từ Phúc Kiến. Văn nhân Trung Quốc từ Phúc Kiến đến Hà Tiên có 18 vị, 

được gọi là Thập bát anh, từ đó hoà xướng với văn nhân người Việt, dẫn đến sự ra 

đời của Hà Tiên thập vịnh . 

Từ năm 1907, Tam Quốc chí được Phan Kế Bính dịch ở Việt Nam, sau đó là 

Tam Quốc diễn nghĩa được Nguyễn Liên Phong và Nguyễn An Cư dịch. Riêng về Tam 

Quốc diễn nghĩa, phạm vi ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á rất rộng, cũng ảnh 

hưởng không nhỏ đến sáng tác văn học Việt Nam. Đầu thế kỷ XX, Tam Quốc diễn 

nghĩa được dịch sang tiếng Việt và được độc giả Việt Nam chào đón nồng nhiệt. 

Thậm chí, Tam Quốc diễn nghĩa có ảnh hưởng đến đến Hoàng Lê nhất thống chí của 

Việt Nam [Lê Huy Tiêu 2004]. Có thể thấy rằng, phong trào dịch sang Tàu phát triển 

mạnh ở Nam bộ mà khơi dòng chính là các dịch giả Trần Phong Sắc, Nguyễn An 

Khương, Nguyễn Chánh Sắt. Những tác phẩm được chuyển ngữ từ tiếng Trung sang 

tiếng Việt tiêu biểu có: Tam hạ Nam Đường (1906); Phong thần diễn nghĩa (1906); 

Tuỳ Đường truyện (1910); Tây du kí (1913); Hậu Tam quốc diễn nghĩa (1906); Thuỷ 

hử diễn nghĩa (1906-1910); Đông Chu liệt quốc (1911); Liêu trai chí dị (1916-1918); 

Tây Hán diễn nghĩa (1907)…  

Sau cách mạng văn hoá Ngũ tứ, các dịch giả Việt Nam như Ngô Tất Tố, Phan 

Khôi, Đào Vũ, Trương Chính, Đức Siêu, Lê Xuân Vũ, Đặng Thái Mai, Hồ Tô Ngọc, 

Nguyễn Kim Thản… bắt tay vào dịch các tác phẩm văn học Trung Quốc. Độc giả Việt 
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Nam biết đến tên tuổi của các nhà văn như Vương Lực, Đinh Linh, Mao Thuẫn, Lỗ 

Tấn, Quách Mạt Nhược, Lương Bân, Diệp Thánh Đào, Ba Kim, Tào Ngu, Nguỵ Nguỵ... 

Như trên cho thấy, không có giai đoạn nào của văn học Việt Nam không chịu ảnh 

hưởng của văn học Trung Quốc. Văn học Trung Quốc tiếp sức cho sáng tác văn học 

Việt Nam, vận động cùng văn học Việt Nam trong tiếp nhận cũng như sáng tạo. 

 2. Các bản dịch Truyện Kiều sang Trung văn 

Nhà nghiên cứu Trần Ích Nguyên (Chen Yi Yuan, Đài Loan) cho rằng cần có 

một bản dịch Truyện Kiều tiếng Trung lý tưởng để nghiên cứu, so sánh một cách 

chính xác Kim Vân Kiều truyện của Trung Quốc và Việt Nam. 

 Năm 1958, Hoàng Dật Cầu hoàn thành bản dịch Kim Vân Kiều truyện sang tiếng 

Trung. Trong bản dịch của Hoàng Dật Cầu có bài viết tìm hiểu về kết cấu, ý nghĩa 

tác phẩm, thành tựu nghệ thuật của Nguyễn Du cũng như tác phẩm Kim Vân Kiều 

truyện. Hoàng Dật Cầu viết rằng, Kim Vân Kiều truyện là do chính ông dịch toàn bộ 

và đó chính là bản dịch do nhà xuất bản Văn học Nhân dân Trung Quốc xuất bản 

năm 1959. Bản dịch của Hoàng Dật Cầu đã thúc đẩy các dịch giả Trung Quốc hoàn 

thành thêm 3 bản dịch khác. Nhà nghiên cứu Lưu Chí Cường chú trọng nghiêu cứu 

theo dòng thời gian về các bản dịch cũng như các dịch giả Kim Vân Kiều truyện tại 

Trung Quốc, có nhắc đến các tên tuổi gắn với các bản dịch Kim Vân Kiều truyện khác 

như La Trường Sơn, Triệu Ngọc Lan. Phân tích, đánh giá của Lưu Chí Cường về bản 

dịch Kim Vân Kiều truyện của Hoàng Dật Cầu nghiêng về ca ngợi, cho rằng đó là bản 

dịch được học giới Trung Quốc thừa nhận. Tác giả cho rằng, vào thập niên 50-60 

của thế kỷ XX, rất ít học giả của Trung Quốc nghiên cứu về văn học cổ Việt Nam và 

điều đó lý giải vì sao vào thời điểm đó chỉ có một bản dịch tiếng Trung Kim Vân Kiều 

truyện của Hoàng Dật Cầu. Từ những năm đầu thế kỷ XXI đến nay, học giả Trung 

Quốc thông hiểu tiếng Việt luôn chú ý đến việc dịch các tác phẩm văn học cổ điển 

của Việt Nam. Chính điều đó khiến năm 2006, bản dịch tiếng Trung Kim Vân Kiều 

truyện của La Trường Sơn được công bố. Đáng tiếc là sách này xuất bản ở Việt Nam, 

được người Việt ca ngợi nhưng người Trung Quốc ít biết tới. Ngoài ra, tác giả Lưu 

Chí Cường hệ thống lại mạch cơ bản trong phiên dịch và nghiên cứu Kim Vân Kiều 

truyện Việt Nam của giới học thuật Trung Quốc, đồng thời hướng đến giải quyết 

mấy vấn đề sau: Một là vì sao học giả xuất thân từ ngành Trung văn, hơn nữa lại 



Mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc và tình hình dịch Truyện 
Kiều sang Trung văn 

 96 

không thông hiểu tiếng Việt, lại là người đầu tiên dịch tác phẩm văn học kinh điển 

nhất của Việt Nam ngay từ những năm 50-60 thế kỷ XX, và gặt hái được thành công 

chưa từng có? Điều này có liên quan gì đến quan hệ văn hóa Trung - Việt đầu thế kỷ 

XX? Hai là việc phiên dịch và nghiên cứu tác phẩm văn học cổ điển Việt Nam Kim 

Vân Kiều truyện ở Trung Quốc thập niên 80 thế kỷ XX trái ngược với những năm 

50-60 thế kỷ XX ở chỗ nào, điều này có ảnh hưởng gì tới quan hệ văn hóa Trung - 

Việt thời kỳ này? Ba là tại sao thập niên 90 thế kỷ XX lại ít thấy những công trình 

nghiên cứu tác phẩm văn học cổ điển Việt Nam Kim Vân Kiều truyện ở Trung Quốc? 

Bốn là phiên dịch và nghiên cứu Kim Vân Kiều truyện của học giới Trung Quốc thế 

kỷ XXI có đặc điểm gì? Lưu Chí Cường cho rằng, chuyên môn và bối cảnh khoa học 

của người làm công tác phiên dịch và nghiên cứu cũng như thời đại mà tác phẩm 

được dịch và nghiên cứu, là những nguyên nhân quan trọng làm nảy sinh những 

vấn đề trên; sự khác biệt trong nhận thức về văn hóa hai nước Trung - Việt cũng là 

điểm mấu chốt để lý giải vấn đề nêu trên [Lưu Chí Cường 2015: 143-149]. 

Tiểu thuyết Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân có ảnh hưởng sâu 

xa đối với văn học trong và ngoài nước, tuy nhiên nó từng im ắng trong giới văn 

học Trung Quốc suốt từ thời cận đại. Trong khi đó, bộ truyện thơ lục bát Việt Nam 

được cải biên từ Kim Vân Kiều truyện lại chiếm ngôi đầu trong văn học cổ điển Việt 

Nam, còn được dịch ra nhiều thứ tiếng, được vinh danh trên văn đàn thế giới. Tuy 

vậy, phải đến cuối thập niên 50 thế kỷ XX, Truyện Kiều mới được giới học thuật 

Trung Quốc quan tâm chú ý, và thập niên 80 thế kỷ XX học giới Trung Quốc mới bắt 

đầu tiến hành nghiên cứu rộng rãi hai bộ Kim Vân Kiều truyện Trung Quốc và Việt 

Nam, thu được những thành quả to lớn, nhưng cũng tồn tại nhiều bất cập [Tào Song 

2015].  

Là một giảng viên tiếng Việt và văn học Việt Nam của Đại học Bắc Kinh, người 

trực tiếp dịch Truyện Kiều ra tiếng Trung và có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về tác 

phẩm, Triệu Ngọc Lan thể hiện mối quan tâm tới Truyện Kiều. Triệu Ngọc Lan dựa 

theo quan điểm của Đổng Thành Văn, Trần Ích Nguyên, muốn có được một bản dịch 

tiếng Trung Kim Vân Kiều truyện lý tưởng, cho nên năm 2013, bà công bố công trình 

“Phiên dịch và nghiên cứu Kim Vân Kiều truyện”. Từ năm 2007 đến nay, Triệu Ngọc 

Lan công bố ba bài viết nghiên cứu quan trọng về Truyện Kiều và công bố công trình 
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này. Công trình gồm bản dịch Kim Vân Kiều truyện và các bài nghiên cứu bàn về 

những khó khăn khi dịch Truyện Kiều của Nguyễn Du sang tiếng Trung; đánh giá về 

hai bản dịch của Hoàng Dật Cầu và La Trường Sơn, từ đó tác giả kì vọng có được 

bản dịch Kim Vân Kiều truyện tiếng Trung lý tưởng và hay hơn những bản dịch 

trước [Triệu Ngọc Lan 2013].  

Triệu Ngọc Lan còn có bài viết bàn về một số vấn đề khi dịch lại Kim Vân Kiều 

truyện. Tác giả nêu lý do, động lực và những khó khăn khi dịch giả tiến hành dịch 

lại Truyện Kiều của Việt Nam. Do nhiều nguyên nhân, bản dịch Kim Vân Kiều truyện 

sang tiếng Trung không được lý tưởng, tác giả cảm thấy cần có trách nhiệm và thông 

qua sự nỗ lực của bản thân để cung cấp một bản dịch phù hợp với phong cách 

nguyên tác [Triệu Ngọc Lan 2010: 45-50].  

Kim Vân Kiều truyện là một kiệt tác truyền đời của nhà thơ nổi tiếng Việt Nam 

cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX Nguyễn Du. Hiện nay chỉ có một bản dịch Truyện 

Kiều do người Trung Quốc dịch và xuất bản ở Trung Quốc, hơn nữa do rất nhiều 

nguyên nhân, bản dịch chưa thực sự lý tưởng. Triệu Ngọc Lan kì vọng có bản dịch 

tiếng Trung Kim Vân Kiều truyện tốt hơn và đã cân nhắc thấu đáo khi bắt tay vào 

nghiên cứu và dịch Truyện Kiều của Nguyễn Du [Phạm Tú Châu 2014: 11-19]. 

Triệu Ngọc Lan đưa ra một số yêu cầu cần thiết đối với dịch giả dịch Truyện 

Kiều của Nguyễn Du sang Trung văn như: thông hiểu hai loại ngôn ngữ Việt - Trung, 

hiểu sâu về văn hoá hai nước. Triệu Ngọc Lan đánh giá bản dịch của Hoàng Dật Cầu 

là “bát kẻ vè văn thẻ hay vè phong cách ngôn ngữ đèu gàn hơn với nguyên thi, ngôn 

ngữ văn dịch cũng khá nhuàn nhuyẽn, đẹp nhã. Nhưng đièu không thẻ phủ nha ̣n 

được là trong bản dịch áy quả tha ̣ t tòn tại mo ̣ t só chõ dịch làm hoa ̣c dịch sai khién 

người ta láy làm tiéc”.  [Triệu Ngọc Lan 2015: 56]. Tác giả đưa ra một số chỗ bản 

của Hoàng Dật Cầu dịch sai so với nguyên tác Truyện Kiều của Nguyễn Du như sau: 
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Xuất xứ 
Nguyên văn trong  

Truyện Kiều 
Nguyên văn bản tiếng Trung 

Câu 327-328 

Tháng tròn như gửi cung mây, 

Tràn tràn mo ̣ t pha ̣n áp cây đã 

lièu 

Tiếng Trung: 

耿耿此心 

守株待兔敢辞痴想？ 

Dịch nghĩa: 

Lòng này chăm chăm, 

Đâu dám từ bỏ ý nghĩ si ngây ôm 

cây đợi thỏ. 

Câu 463-

464: 

 

Rằng  nghe nổi tiếng cầm đài, 

Nước non luống những lắng tai 

Chung Kỳ. 

 

Tiếng Trung: 

金生道：素迎弹琴精妙， 

钟期流誉，可容俗人聆赏？ 

Dịch nghĩa: 

Kim sinh nói: Vón ngưỡng mo ̣  nàng 

gảy đàn tinh die ̣u, 

Chung Kỳ danh tiéng vang xa, khá 

đẻ cho kẻ tục này thưởng thức ? 

 

Câu 597-598 

Mo ̣ t ngày lạ thói sai nha, 

Làm cho khóc hại chảng qua vì 

tièn 

Tiếng  Trung: 

猛醒悟，衙役惯态，  

滥施毒刑，无非志在金钱  

Dịch nghĩa: 

Sực tỉnh ngo ̣ , nha dịch quen thói 

Lạm thi hành hình phạt thảm đo ̣c, 

chí không phải không ở kim tièn. 

Câu 619-

620: 

 

Hạt mưa sá nghĩ pha ̣n hèn, 

Lie ̣u đem tác cỏ quyét đèn ba 

sinh. 

 

Tiếng Trung: 

雨丝随风飘落，  

报亲恩，敢惜青春似锦。  

Dịch nghĩa: 

Tơ mưa theo gió bay dạt, 

Báo ơn người thân, đâu dám tiéc 

tuỏi xuân tựa gám 
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Một số ví dụ nêu trên cho thấy rằng, bản dịch của Hoàng Dật Cầu có một số 

câu rời xa ý, thậm chí có câu dịch không ăn nhập với nguyên tác Truyện Kiều hay 

dùng nhầm điển tích, điển cố, hiểu sai nguyên văn. Nhưng dù mắc một số lỗi dịch 

thuật nêu trên, chúng ta vẫn có thể khẳng định rằng, dịch giả Hoàng Dật Cầu đã 

dành hết tâm huyết để chuyển ngữ Truyện Kiều sang Trung văn. 

Tác giả Triệu Ngọc Lan còn cho rằng, bản dịch của La Trường Sơn có nhiều lỗi 

sai mà ngôn ngữ trong văn dịch cũng không ít chỗ biểu đạt không chuẩn. Từ đó cho 

thấy, “Truyện Kiều dịch ra Trung văn, nhát là bản dịch Trung văn lý tưởng, đói với 

bát cứ người dịch nào cũng đèu là mo ̣ t thách thức nga ̣ t nghèo. Gánh na ̣ng áy sẽ đa ̣ t 

lên vai học giả  thông hiẻu hai thứ ngôn ngữ Trung Vie ̣t và hiẻu biét văn hóa hai 

nước Trung Vie ̣ t, không thẻ có ai khác thay thé được.” [Triệu Ngọc Lan 2015: 57]. 

Dưới đây là một số ví dụ: 
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Xuất xứ 
Nguyên văn trong  

Truyện Kiều 
Bản tiếng Trung 

Câu 463-

464 

Ràng  nghe nỏi tiéng càm đài, 

Nước non luóng những láng tai 

Chung Kỳ 

 

Tiéng Trung: 

金重说：听说你在琴台久已闻名， 

高山流水，就只等聆听钟子期的琴

声。 

Dịch nghĩa: 

Kim Trọng nói: Nghe nói nàng nỏi 

tiéng chón càm đài đã lâu, 

Như non cao nước chảy, chỉ đợi láng 

nghe tiéng đàn của Chung Tử Kỳ) 

Câu 689-

690 

Trong tay đã sãn đòng tiền, 

Dàu lòng đỏi tráng thay đen khó 

gì! 

Tiếng Trung: 

不过，手中有了卖身钱 

要想推翻这起冤案并不难！  

Dịch nghĩa: 

Chảng qua trong tay đã có tièn bán 

mình 

Néu muón la ̣ t lại vụ án oan này chảng 

hè khó 

Câu 597-

598 

Mo ̣ t ngày lạ thói sai nha, 

Làm cho khóc hại chảng qua vì 

tièn 

Tiếng Trung: 

不过有一天，衙役门突然收敛， 

其实他们先前狠下毒手，也是为了

钱！ 

Dịch nghĩa: 

Nhưng có mo ̣ t hôm, bọn nha dịch đo ̣ t 

nhiên nới tay, 

Kỳ thực, trước đó bọn chúng hạ đo ̣c 

thủ cũng là vì tièn! 

Câu 619-

620 

Hạt mưa sá nghĩ pha ̣n hèn, 

Lie ̣u đem tác cỏ quyét đèn ba 

sinh. 

 

Tiếng Trung: 

瓢零的雨点，哪顾得上微贱的性

命， 

她要誓将寸草心，报答三春的阳

光。 

Dịch nghĩa: 

Hạt mưa phiêu dạt, đâu còn đẻ ý đén 

tính me ̣nh yéu hèn, 

Nàng thè đem tám lòng tác cỏ báo 

đáp ánh dương ba xuân 
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Các câu nêu trên trong bản dịch của La Trường Sơn chưa đạt tới ý của nguyên 

tác trong Truyện Kiều. Do vậy, các dịch giả Truyện Kiều sang Trung văn nói chung, 

dịch giả La Trường Sơn nói riêng cần hiểu thấu triệt và chuyển đạt chính xác nội 

hàm văn hoá của ngôn ngữ nguyên tác. Ngoài ra, một số câu trong bản dịch Truyện 

Kiều của La Trường Sơn dùng từ không chính xác. Những sai nhầm của dịch giả La 

Trường Sơn có nhiều điểm trùng với dịch giả Hoàng Dật Cầu nhưng học giới vẫn 

đánh giá cao bản dịch của Hoàng Dật Cầu và cho rằng La Trường Sơn vẫn cần đầu 

tư nhiều hơn nữa để bản dịch Truyện Kiều sang Trung văn của ông hoàn thiện hơn. 

Triệu Ngọc Lan còn bàn về một số nhận thức và trải nghiệm của dịch giả trong 

quá trình dịch Truyện Kiều sang Trung văn và khẳng định, Truyện Kiều được viết 

bằng tài năng sáng tạo thiên bẩm của Nguyễn Du, là tác phẩm kinh điển của sự hòa 

quyện giữa hai nền văn hóa Trung - Việt [Triệu Ngọc Lan 2010: 49-58]. Có thể thấy 

rằng, công trình dịch thuật và nghiên cứu cũng như những bài viết của Triệu Ngọc 

Lan có giá trị nhất định từ góc độ nghiên cứu dịch thuật nói chung, nghiên cứu dịch 

thuật Truyện Kiều nói riêng. 

 Bàn về thành tựu dịch thuật của bản dịch Kim Vân Kiều truyện Triệu Ngọc Lan, 

học giả Mạc Tử Kỳ viết rằng: Kim Vân Kiều truyện là tác phẩm văn học cổ điển có 

ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử văn học Việt Nam, từng được dịch ra nhiều thứ 

tiếng, vì vậy có địa vị và ảnh hưởng nhất định trên văn đàn thế giới. Tại Trung Quốc, 

có một số dịch giả dịch Kim Vân Kiều truyện của Việt Nam sang tiếng Trung nhưng 

phần lớn bản dịch không lý tưởng, cho đến khi xuất hiện bản dịch Kim Vân Kiều 

truyện của Triệu Ngọc Lan. Bản dịch Kim Vân Kiều truyện của Triệu Ngọc Lan giành 

được một số thành tựu đáng kể, như chọn thể thơ hợp lý, lý giải chính xác, trung 

thực với bản gốc, ngôn ngữ điêu luyện, dùng từ cao nhã, dẫn dụ điển cố, điển tích 

phù hợp… [Mạc Tử Kỳ 2018: 52-59]. 

Theo Trần Ích Nguyên, bản dịch Kim Vân Kiều truyện sang Trung văn là bằng 

chứng duy nhất cho học giả Trung Quốc muốn tìm hiểu về Truyện Kiều của Nguyễn 

Du. Chính vì vậy, việc kiểm nghiệm xem bản dịch của ông Hoàng Dật Cầu có thành 

công hay không rất quan trọng và Trần Ích Nguyên cho rằng, bản dịch của Hoàng 

Dật Cầu chưa truyền đạt được như thực những chỗ “cực vi diệu khúc chiết của 
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nguyên thi” và Kim Vân Kiều truyện cần một bản dịch tiếng Trung lý tưởng do hai 

dịch giả Trung – Việt hợp tác [Trần Ích Nguyên 2004]. 

Như trên đã thấy, tư liệu nghiên cứu về các bản dịch Kim Vân Kiều truyện sang 

tiếng Trung của các nhà nghiên cứu Trung Quốc còn mỏng. Dịch giả đồng thời là 

nhà nghiên cứu văn học Triệu Ngọc Lan có nhiều đóng góp nhất trong việc truyền 

bá và dịch Truyện Kiều của Nguyễn Du ở Trung Quốc. Một số nhà nghiên cứu khác 

chỉ đi vào tìm hiểu một vài khía cạnh của bản dịch Kim Vân Kiều truyện sang tiếng 

Trung. 

Kết luận 

Văn học Trung Quốc có sự ảnh hưởng lớn đến văn học Việt Nam. Văn học giữa 

hai nước có mối quan hệ đồng văn mang tính văn hoá vùng. Từ thời Tứ thư, Ngũ 

kinh đã có ảnh đến văn học, văn hoá Việt Nam. Trải qua suốt chiều dài lịch sử, từ 

thế kỷ X đến thế kỷ XX, văn học Việt Nam đã phát triển song hành cùng với sự phát 

triển của văn học Trung Quốc. Từ trước đến nay, các dịch giả Trung Quốc đã chuyển 

ngữ được 4 bản Truyện Kiều sang Trung văn. Tuy mỗi bản còn có những tồn tại nhất 

định nhưng có thể thấy rằng, các dịch giả Trung Quốc đều tâm huyết và yêu Truyện 

Kiều, dành nhiều thời gian để có được bản Truyện Kiều chuyển ngữ sang Trung văn 

một cách tốt nhất1. 
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